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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác triển khai bảo đảm  

an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa. 

 

Thực hiện Công văn số 931/STTTT-CNTT ngày 10/4/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác 

triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo  mô hình 4 lớp năm 2022. 

 UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác triển khai 

bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp năm 2022 như sau: (Có đề 

cương báo cáo kèm theo); 

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo đề nghị  Sở Thông tin và Truyền thông 

tổng hợp./. 
 
 

N¬i nhËn: 

 - Như trên; 

 - Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trung 
 



ĐỀ CƯƠNG 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRIỂN KHAI BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN THEO MÔ HÌNH 4 LỚP 

I. LỚP 1: CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG TẠI CHỖ 

1.1. Tổ chức 

TT 
Họ và 

tên 

Chức 

vụ 
Đơn vị 

Điện 

thoại 
Email 

Chức danh về An toàn thông tin 

(Chọn dấu X vào ô chức danh tương ứng của đối 

tượng) 

Công 

chức 

chuyên 

trách 

Viên 

chức 

chuyên 

trách 

Người 

lao 

động 

Công 

chức 

kiêm 

nhiệm 

Viên 

chức 

kiêm 

nhiệm 

Người 

lao 

động 

kiêm 
1 Bùi Kim 

Dậu  

Trưởng 

phòng 

VHTT 

UBND 

huyện 

Triệu 

Sơn 

0989562788 Daubk.trieuson@thanhhoa.gov.vn    X   

2 Quản Trọng 

Thể 

Chánh 

Văn 

phòng 

UBND 

UBND 

huyện 

Triệu 

Sơn 

0904169319 Theqt.trieuson@thanhhoa.gov.vn    X   

3 Nguyễn Tài 

Tuệ 

Phó TP 

VHTT 

UBND 

huyện 

Triệu 

Sơn 

0868110999 Tuent.trieuson@thanhhoa.gov.vn    X   

4 Nguyễn Tài 

Thúc 

Chuyên 

viên 

UBND 

huyện 

Triệu 

Sơn 

0972243836 Thucnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn x      

5 Hoàng Thị 

Phương 

Thúy 

Chuyên 

viên 

UBND 

huyện 

Triệu 

Sơn 

0979247972 Thuyhtp.trieuson@thanhhoa.gov.vn x      



II. LỚP 2: TRIỂN KHAI GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN 

STT Tên hệ thống Đơn vị chủ 

quản, đơn 

vị vận 

hành hệ 

thống 

Cấp độ 

an toàn 

hệ 

thống 

thông 

tin 

Đã phê 

duyệt/chưa 

phê duyệt 

Thực hiện giám sát tập trung  

(Có/không, trường hợp có thực hiện ghi rõ tự giám sát hay 

thuê dịch vụ giám sát và ghi rõ tên đơn vị, doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ, hình thức thử nghiệm hay trả phí) 

Giám sát 

lớp mạng 

Giám sát 

lớp hệ điều 

hành và cơ 

sở dữ liệu 

Giám sát 

lớp ứng 

dụng 

Giám sát 

lớp thiết bị 

đầu cuối 

1 Hệ thống thông tin phục 

vụ hoạt động nội bộ cơ 

quan UBND huyện 

Văn phòng 

HĐND -

UBND 

huyện  

Cấp độ 2 Đã phê 

duyệt. 

 

không Tự giám sát Tự giám sát Có (Tự 

giám sát) 

 

III. Lớp 3: TRIỂN KHAI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN 



STT Tên hệ thống Đơn vị chủ 

quản, đơn 

vị vận 

hành hệ 

thống 

Cấp độ 

an toàn 

hệ 

thống 

thông 

tin 

Đã phê 

duyệt/chưa 

phê duyệt 

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá năm 2022  

Đánh giá 

mã nguồn 

(đã thực 

hiện/chưa 

thực hiện) 

Đánh giá 

phát hiện 

mã độc, lỗ 

hổng, điểm 

yếu (đã thực 

hiện/chưa 

thực hiện) 

Hình thức 

đánh giá 

(black-box/ 

white-box) 

Thời gian 

thực hiện 

kiểm tra, 

đánh giá 

1 Hệ thống thông tin phục 

vụ hoạt động nội bộ cơ 

quan UBND huyện 

Văn phòng 

HĐND -

UBND 

huyện 

Cấp độ 2 Đã phê 

duyệt. 

 

Đã thực 

hiện 

Chưa thực 

hiện 

black-box  

 IV. Lớp 4: KẾT NỐI, CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI HỆ THỐNG GIÁM SÁT QUỐC GIA KẾT NỐI 

Đơn vị đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an toàn thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia 

trực thuộc Cục An toàn thông tin: Đã kết nối ☐   /Chưa kết nối ☒ 

Nếu Đã kết nối đề nghị cung cấp cụ thể: Tên hệ thống thông tin/dải IP Public……………………………………………. 
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